
 

 

PHỤ LỤC 

Danh sách các tuyến vận tải hành khách cố định và phương tiện cấp phù hiệu tuyến cố định 

không hoạt động trong thời gian 60 ngày liên tục 

( Kèm theo Quyết định  số         /QĐ-SGTVT  ngày      tháng 11 năm 2023 của Sở GTVT Hưng Yên) 

 

1. Danh sách các tuyến vận tải hành khách cố định không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên 

tục 

TT Đơn vị vận tải 

Phương tiện 

đăng ký  

khai thác 

Mã số tuyến 

Tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Tỉnh, TP nơi 

đi 

Tỉnh, TP nơi 

đến 
Bến xe nơi đi 

Bến xe nơi 

đến 

1 Công ty CP DLVT Trường An  1289.1418.A Hưng Yên Lạng Sơn Cống Tráng Tân Thanh 

2 Công ty CP DLVT Trường An 89B01082 1289.1618.A Hưng Yên Lạng Sơn Cống Tráng Phía Bắc 

3 Công ty TNHH VTHK Xuân Chính 89F00643 8984.1311.A Hưng Yên  Bạc Liêu Ân Thi Bạc Liêu 

4 Công ty TNHH VTHK Xuân Chính 
89B01123 

89B01246 
6889.1318.A Hưng Yên  Kiên Giang Ân Thi Hà Tiên 

 

2. Danh sách phương tiện không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục 

 

TT Đơn vị vận tải 

Phương tiện 

đăng ký  

khai thác 

Mã số tuyến 

Tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Tỉnh, TP nơi 

đi 

Tỉnh, TP nơi 

đến 
Bến xe nơi đi Bến xe nơi đến 

1 Công ty TNHH VT Phương Hoa Hưng Yên 89B01108 8889.1111.A Hưng Yên Vĩnh Phúc Hưng Yên Vĩnh Yên 

2 Công ty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 

89B01446 

89B01344 

89B01411 

2989.1221.A Hưng Yên Hà Nội Hưng Yên Gia Lâm 

3 Công ty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 
89B00556 

89B01344 
2989.1216.A Hưng Yên Hà Nội La Tiến Gia Lâm 



 

4 Công ty TNHH Thái Đăng Long 

89B00087 

89B00483 

89B00651 

89B00615 

89B01206 

89B01268 

89B01287 

89B01289 

89L0122 

2989.1611.A Hưng Yên Hà Nội Hưng Yên  Yên Nghĩa 

5 Công ty CP DLVT Trường An 89B00139 2089.1618.A Hưng Yên Thái Nguyên Cống Tráng TT TP Thái Nguyên 

6 Công ty CP TĐVT Phượng Hoàng 

89B00001 

89B00007 

89B00175 

89B00234 

89B00541 

Tuyến buýt 216 Hưng Yên Hải Dương Triều Dương Hải Dương 

 


